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   TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LONG THÀNH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH ĐỒNG NAI  

 

Bản án số: 17/2017/HSST 

Ngày: 10/3/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH TỈNH ĐỒNG NAI 

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán–Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Thùy Trang. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Ông Nguyễn V n Hu n. 

2  Bà L  Th  B ch Tuy t. 

Thư k  Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Th  Thủy Tiên–Cán bộ 

Tòa án nhân dân huyện Long Thành. 

Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành tham gia phiên tòa: 

Ông Lư ng Duy Hải–Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 3 n m 2017, t i trụ sở Ủy ban nhân dân x  Lộc An, Tòa án 

nhân dân huyện Long Thành xét xử s  thẩm lưu động vụ án hình sự thụ l  số 

01/2017/HSST ngày 17 tháng 01 n m 2017 đối với: 

B  cáo: Nguyễn  uân C, sinh n m 1991 t i Hải Dư ng; Hộ khẩu thường 

trú: Thôn P, x  C, huyện T, tỉnh Hải Dư ng; Trình độ học v n: 9 12; Ngh  

nghiệp: Làm thuê; Con  ng Nguyễn V n V, sinh n m 1959 và bà V  Th  L, sinh 

n m 1971; Vợ, con: Kh ng; Ti n sự: Không; Ti n án: Ngày 28 12 2009, b  Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử ph t 07 n m tù v  tội Cướp tài sản  Bản án số: 

378/2009/HSPT), ch p hành xong ngày 23 10 2015; B  bắt t m giam ngày 

02/10/2016. 

– Người b  h i: Anh Ph m Đ c T, sinh n m 1983. 

Đ a chỉ: T  8,  p Th, x  L, huyện L, Đồng Nai. 

– Người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Trần V  Anh K, sinh n m 

1975. 

Đ a chỉ: T  9, khu V, th  tr n L, huyện L, tỉnh Đồng Nai. 

(B  cáo, người b  h i, người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt t i 

phiên tòa). 

NHẬN THẤY: 

B  cáo Nguyễn  uân C b  Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai truy tố v  hành vi ph m tội như sau: 

Lúc 10 giờ 40 phút ngày 10 8 2016, t i cửa hàng “Ga Th  ở  p Bình Lâm, 

xã L, huyện L. Nguyễn  uân C là nhân viên giao hàng của C ng ty trách nhiệm 

hữu h n N đ n giao hàng cho bà Ph m Th  Hồng Y là chủ cửa hàng “Ga Th  thì 

giữa C và bà Y phát sinh mâu thuẫn  c i nhau)  ng Nguyễn T n Th  chồng bà Y) 

can ng n nên giữa  ng Th và C có xảy ra x  xát nhưng được anh Hoàng Xuân M 
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và anh Nguyễn V n N  nhân viên giao hàng cùng với C) c n ng n đưa C lên 

cabin xe tải ngồi và khóa cửa l i. Khoảng 5 phút sau, có một người đàn  ng  chưa 

xác đ nh được tên, tu i, đ a chỉ) đ n gặp C và hỏi “L  do t i sao đánh nhau  C trả 

lời “Em kh ng bi t t i sao họ l i đánh em , C vừa nói xong thì anh Ph m Đ c T 

 em ruột của ch  Y) nói “Ở đây, nó đánh người ta ch  ai dám đánh nó . Nghe anh 

T nói vậy, C cầm chai nước ngọt nh n hiệu Siting  bằng thuỷ tinh) có sẵn trên 

cabin xe   t  đập vỡ phần cuối chai, ch y đ n đâm 01 nhát vào c  của anh T. 

Th y anh T b  C đánh nên Nguyễn T n Th, Nguyễn Thanh P và Ph m Đ c Tr 

ch y đ n dùng tay, chân đánh C té ng  xuống đ t, cùng lúc này anh Hoàng Đ c 

N (Công an xã L) đi ngang qua nhìn th y nên ch y đ n can ng n thì C lên xe một 

người thanh niên bỏ ch y thoát. Đ n ngày 02 10 2016, Chi n đ n C ng an 

phường T, Quận Th, thành phố Hồ Chí Minh đầu thú. 

T i k t luận giám đ nh số 0814 ngày 21 9 2016 của Trung tâm pháp y 

thuộc Sở y t  Đồng Nai k t luận:  

– D u hiệu chính qua giám đ nh: 

+ V t thư ng má phải để l i sẹo kích thước 01x0,2cm, sẹo mờ, kh ng x u 

v  thẩm mỹ; v t thư ng vùng cằm để l i sẹo kích thước 03x0,2cm dưới góc hàm; 

02 v t thư ng vùng c  trước để l i sẹo kích thước 04x0,3cm, 05x0,3cm; v t 

thư ng thành ngực trái để l i sẹo kích thước 1,5x0,3cm  áp dụng chư ng 9, mục 

I, đi u 2). Tỷ lệ: 05%. 

+ V t thư ng vùng cằm  nằm trên cành ngang xư ng hàm phải) để l i sẹo 

kích thước 04x0,3cm, sẹo x  dính, đ i màu, nham nhở, x u v  thẩm mỹ  áp dụng 

chư ng 9, mục IV, đi u 1). Tỷ lệ: 11%. 

– Tỷ lệ t n thư ng c  thể do thư ng tích gây nên t i thời điểm giám đ nh 

là: 15%. 

– K t luận khác: Vật gây thư ng tích là vật sắc  bút lục số 35–39). 

– Vật chứng vụ án: 01 chai thủy tinh đ  vỡ sau khi gây án, C đ  v t bỏ 

nên kh ng thu hồi được. 

Trước C  quan Cảnh sát đi u tra C ng an huyện Long Thành, b  cáo 

Nguyễn  uân C đ  khai nhận hành vi ph m tội của mình  bút lục 19, 20, 90–98) 

phù hợp với lời khai người b  h i  bút lục 63–68), lời khai người làm ch ng (bút 

lục 70, 71, 72–78, 81–84) và các tài liệu ch ng c  thu thập được trong hồ s  vụ án.  

T i Cáo tr ng số 02 VKS–HS, ngày 11 tháng 01 n m 2017 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Long Thành truy tố b  cáo Nguyễn  uân C v  tội Cố   gây 

thư ng tích theo khoản 2 Đi u 104 Bộ luật hình sự.  

T i phiên tòa, đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành giữ 

nguyên quy t đ nh truy tố và đ  ngh  Hội đồng xét xử tuyên bố b  cáo Nguyễn 

Xuân C ph m tội Cố   gây thư ng tích, đ  ngh  xử ph t b  cáo Nguyễn  uân C 

từ 02 n m 06 tháng đ n 03 n m  từ hai n m sáu tháng đ n ba n m) tù.  

– Về trách nhiệm dân sự: Qúa trình đi u tra và t i phiên tòa, người b  h i 

anh Ph m Đ c T yêu cầu b  cáo Nguyễn  uân C bồi thường toàn bộ chi phí đi u 

tr  thư ng tật 17.155.000 đồng. Qúa trình đi u tra, anh Trần V  Anh K - Giám 

đốc C ng ty trách nhiệm hữu h n N đ  bồi thường thay cho b  cáo số ti n 

10.000.000 đồng.  
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C n c  vào ch ng c  tài liệu đ  được thẩm tra t i phiên tòa. C n c  vào 

k t quả tranh luận t i phiên tòa trên c  sở xem xét đầy đủ, toàn diện ch ng c ,   

ki n của Kiểm sát viên, b  cáo, người b  h i và những người tham gia tố tụng 

khác. 

XÉT THẤY: 

Qúa tình đi u tra và t i phiên tòa s  thẩm, b  cáo Nguyễn  uân C thừa 

nhận: Lúc 10 giờ 40 phút ngày 10 8 2016, t i cửa hàng “Ga Th  ở  p Bình Lâm, 

xã L, huyện L. B  cáo là nhân viên giao hàng của C ng ty trách nhiệm hữu h n N 

đ n giao hàng cho bà Ph m Th  Hồng Y là chủ cửa hàng “Ga Th  thì giữa b  cáo 

và bà Y phát sinh mâu thuẫn  c i nhau)  ng Nguyễn T n Th  chồng bà Y) ch y ra 

nói với b  cáo “mày thích đánh nhau kh ng   và cầm 01 cái ca bằng nhựa đánh 

vào mặt b  cáo một cái nên giữa  ng Th và b  cáo có xảy ra xô xát, cùng lúc này 

có anh T và 02 người đàn  ng  b  cáo kh ng r  tên, tu i, đ a chỉ) ch y đ n dùng 

tay kh ng đánh b  cáo, nhưng được anh Hoàng  uân M và anh Nguyễn V n N 

 nhân viên giao hàng cùng với b  cáo) can ng n đưa b  cáo lên cabin xe tải ngồi 

và đóng cửa l i, thì có một người thanh niên  b  cáo kh ng r  tên, tu i, đ a chỉ) 

và ch  Y mở cửa xe tải ra, người thanh niên cầm nón cối đánh vào vai phải của b  

cáo 01 cái, ch  Y dùng tay kh ng đánh vào người b  cáo. Th y vậy, anh N ch y 

đ n l i người thanh niên và ch  Y ra và khóa cửa xe l i. Khoảng 05 phút sau, có 

một người đàn  ng (b  cáo kh ng bi t tên, tu i, đ a chỉ) đ n gặp b  cáo và hỏi “L  

do t i sao đánh nhau?  b  cáo trả lời “Em kh ng bi t t i sao họ l i đánh em , b  

cáo vừa nói xong thì anh Ph m Đ c T  em ruột của ch  Y) nói “Ở đây, nó đánh 

người ta ch  ai dám đánh nó . Nghe anh T nói vậy, b  cáo b c xúc vì anh T có 

tham gia đánh b  cáo trước đó, giờ l i nói như vậy nên b  cáo cầm chai nước ngọt 

nh n hiệu Siting  bằng thuỷ tinh) có sẵn trên cabin xe   t  đập vỡ phần cuối chai, 

ch y đ n đâm 01 nhát vào c  của anh T. Th y anh T b  b  cáo đánh nên Nguyễn 

T n Th, Nguyễn Thanh P và Ph m Đ c Tr ch y đ n dùng tay, chân đánh b  cáo 

té ng  xuống đ t, cùng lúc này anh Hoàng Đ c N (Công an xã L) đi ngang qua 

nhìn th y nên ch y đ n can ng n, còn b  cáo lên xe một người thanh niên bỏ ch y 

thoát. Đ n ngày 02 10 2016, b  cáo đ n C ng an phường T, Quận Th, thành phố 

Hồ Chí Minh đầu thú. B  cáo thừa nhận thư ng tích của người b  h i anh Ph m 

Đ c T với tỷ lệ t i thời điểm giám đ nh 15% là do b  cáo gây ra, b  cáo dùng tay 

trái cầm chai Siting b  bể đít đâm 01 cái vào dùng c  của anh T. 

Đ  có đủ c  sở k t luận b  cáo Nguyễn  uân C ph m tội Cố   gây thư ng 

tích theo khoản 2 đi u 104 Bộ luật hình sự. 

Hành vi ph m tội của b  cáo là gây nguy hiểm cho x  hội, xâm ph m s c 

khỏe của người khác một cách trái pháp luật, ít nhi u gây ảnh hưởng tình hình 

trật tự tr  an x  hội. 

 ét tính ch t vụ án là nghiêm trọng, b  cáo sử dụng chai Siting b  bể đít là 

hung khí nguy hiểm gây thư ng tích người b  h i với tỷ lệ thư ng tật 15% nên 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành truy tố b  cáo theo khoản 2 đi u 104 

Bộ luật hình sự là hoàn toàn có c  sở nên cần xử ph t b  cáo thật nghiêm tư ng 

x ng với hành vi, m c độ và hậu quả mà b  cáo đ  gây ra. Lần ph m tội này của 

b  cáo thuộc trường hợp tái ph m nên cần áp dụng điểm g khoản 1 Đi u 48 Bộ 
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luật hình sự t ng nặng trách nhiệm đối với b  cáo. Nguy hiểm h n, trong thời 

gian b  tam giam t i Nhà t m giữ C ng an huyện Long Thành, b  cáo đ  02 lần 

vi ph m nội quy Nhà t m giữ nên cần xem xét khi lượng hình đối với b  cáo, 

cần cách ly b  cáo ra khỏi x  hội một thời gian để giáo dục b  cáo trở thành 

người tốt cho x  hội. 

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử có xem xét cho b  cáo quá trình đi u tra c ng 

như t i phiên tòa thành khẩn khai báo,  n n n hối cải v  việc làm ph m tội của b  

cáo. Qúa trình đi u tra, anh Trần V  Anh K đ  bồi thường cho người b  h i 

10.000.000 đồng  bồi thường thay cho b  cáo) nên giảm nhẹ một phần hình ph t 

cho b  cáo phù hợp quy đ nh t i điểm p, b khoản 1 Đi u 46 Bộ luật hình sự. 

Trong vụ án này, bên phía người b  h i:  ng Nguyễn T n Th, bà Ph m Th  Hồng 

Y, Ph m Đ c Tr, Nguyễn Thanh P và người b  h i anh Ph m Đ c T c ng có một 

phần l i dùng tay kh ng đánh b  cáo trước nên dẫn đ n việc b  cáo gây thư ng 

tích người b  h i thể hiện t i lời khai của người làm ch ng, biên bản đối ch t  bút 

lục 70, 71, 72, 80, 81, 83, 99–104). Ngoài ra, quá trình đi u tra, b  cáo đ  đ n C  

quan đi u tra đầu thú v  hành vi sai trái. Do đó, Hội đồng xét xử cần áp dụng 

thêm khoản 2 Đi u 46 Bộ luật hình sự xem xét giảm nhẹ một phần hình ph t cho 

b  cáo.  

Việc đưa b  cáo ra xét xử lưu động trước phiên tòa c ng khai h m nay là 

đi u cần thi t, nhằm nghiêm tr , phát huy tác dụng r n đe, giáo dục và phòng 

ngừa tội ph m. 

– Về trách nhiệm dân sự: Qúa trình đi u tra và t i phiên tòa, người b  h i 

anh Ph m Đ c T yêu cầu b  cáo Nguyễn  uân C bồi thường toàn bộ chi phí đi u 

tr  thư ng tật 17.155.000 đồng. Qúa trình đi u tra, anh Trần V  Anh K - Giám 

đốc C ng ty trách nhiệm hữu h n N đ  tự nguyện bồi thường thay cho b  cáo số 

ti n 10.000.000 đồng. T i phiên tòa, người b  h i anh Ph m Đ c T yêu cầu b  cáo 

bồi thường số ti n còn l i 7.155.000 đồng. V  phía b  cáo đồng   bồi thường theo 

yêu cầu của người b  h i. Do đó, nên c n c  Đi u 42 Bộ luật hình sự, Đi u 585, 

590 Bộ luật dân sự ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường chi phí đi u tr  thư ng tật 

giữa người b  h i và b  cáo, b  cáo có trách nhiệm bồi thường cho người b  h i số 

ti n còn l i 7.155.000 đồng. 

Đối với số ti n 10.000.000 đồng, quá trình đi u tra, người có quy n lợi, 

nghĩa vụ liên quan anh Trần V  Anh K đ  bồi thường cho người b  h i anh Ph m 

Đ c T (anh K bồi thường thay cho b  cáo Nguyễn  uân C). T i phiên tòa, anh K 

kh ng yêu cầu b  cáo thanh toán l i cho anh số ti n 10.000.000 đồng trên nên Hội 

đồng xét xử kh ng xem xét. 

– Về vật chứng vụ án: 01 chai thủy tinh đ  vỡ sau khi gây án b  cáo C đ  

v t bỏ nên kh ng thu hồi được. 

Quá trình đi u tra, b  cáo Nguyễn  uân C khai: Sau khi dùng vỏ chai nước 

ngọt đâm anh Ph m Đ c T, thì C b  người nhà của anh T đánh gây thư ng tích 

vỡ xư ng hàm. Ngày 28 11 2016, C  quan cảnh sát đi u tra C ng an huyện Long 

Thành đ  trưng cầu giám đ nh thư ng tích đối với Nguyễn  uân C nhưng chưa 

có k t quả nên C  quan cảnh sát đi u tra C ng an huyện Long Thành tách ra xử 

l  bằng một vụ án khác là có c n c . 
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  – V  án phí: Theo quy đ nh t i Đi u 99 của Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a 

khoản 1 Đi u 23 Ngh  Quy t số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016 quy 

đ nh v  m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án, b  cáo phải ch u 200.000 đồng án phí hình sự s  thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố b  cáo Nguyễn  uân C ph m tội Cố   gây thư ng tích. 

Áp dụng khoản 2 Đi u 104; điểm b, p khoản 1 Đi u 46; khoản 2 Đi u 46; 

điểm g khoản 1 Đi u 48 Bộ luật hình sự; Đi u 231, Đi u 234 Bộ luật tố tụng hình 

sự. 

 ử ph t b  cáo Nguyễn  uân C: 02 (hai) n m tù, thời h n tù được tính từ 

ngày b  bắt 02/10/2016. 

– V  trách nhiệm dân sự: Áp dụng Đi u 42 Bộ luật hình sự; Đi u 585, 590, 

Đi u 357 Bộ luật dân sự.  

Ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường chi phí đi u tr  thư ng tật giữa người b  

h i và b  cáo, b  cáo Nguyễn  uân C có trách nhiệm bồi thường cho người b  h i 

anh Ph m Đ c T chi phí đi u tr  thư ng tật với số ti n còn l i 7.155.000 đồng 

 bảy triệu một tr m n m mư i l m ngàn đồng). 

Kể từ ngày người b  h i có đ n yêu cầu thi hành, n u b  cáo Nguyễn  uân 

C chưa bồi thường số ti n nêu trên, thì phải trả lãi đối với số ti n chậm trả tư ng 

 ng với thời gian chậm trả. L i su t phát sinh do chậm trả ti n được xác đ nh 

theo thỏa thuận của các bên, nhưng kh ng được vượt quá m c l i su t được quy 

đ nh t i khoản 1 Đi u 468 của Bộ luật dân sự; n u kh ng có thỏa thuận thì thực 

hiện theo quy đ nh t i khoản 2 Đi u 468 của Bộ luật dân sự. 

– Án phí: Đi u 99 của Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Đi u 23, 

Đi u 26, Đi u 27 của Ngh  Quy t số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016 

quy đ nh v  m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án.  

Buộc b  cáo phải ch u 200.000 đồng án phí hình sự s  thẩm và 358.000 

đồng án phí dân sự s  thẩm. 

Theo luật đ nh, b  cáo, người b  h i, người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan 

có quy n kháng cáo bản án trong h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 
 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- Công an H.Long Thành; Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND H.Long Thành ; 

- B  cáo; 

- Người b  h i; 

- Người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ s .  

  

  Nguyễn Ngọc Thùy Trang 
 

                                                                                                         



6 

 

                                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                  Hội thẩm nhân dân              Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hu n    –    L  Th   ạch Tuy t       Nguyễn Ngọc Thùy Trang 
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